	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 4303/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí “Xây dựng Phương án 
quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 
của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; 

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số    4002/TTr-SNN ngày 04/10/2019 và Công văn số 5144/SNN-CCKL ngày 17/12/2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai với các nội dung chính sau:
1. Mục tiêu 
- Nhằm nâng cao năng lực quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao phù hợp theo quy hoạch 03 loại rừng, quy hoạch sử dụng đất, nâng cao chất lượng rừng, giá trị của rừng, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, hộ nhận khoán; 

- Xác định cụ thể khối lượng, giải pháp, tiến độ về thời gian, kinh phí và nguồn đầu tư cho phương án quản lý rừng bền vững.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Công tác chuẩn bị
- Thu thập, kế thừa đánh giá các thông tin, tài liệu thứ cấp;

- Xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí.

2.2. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin phục vụ lập phương án quản lý rừng bền vững.
- Điều tra, đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng và giao thông vùng dự án;

- Điều tra, đánh giá hiện trạng sử dụng đất; hiện trạng rừng và trữ lượng rừng của Khu Bảo tồn.
- Điều tra, đánh giá đánh giá hiện trạng đa dạng loài thực vật rừng, động vật rừng chủ yếu; các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu và sinh cảnh sống của chúng;

- Điều tra, xác định khu rừng có giá trị bảo tồn cao;

- Đánh giá tài nguyên rừng tại các phân khu chức năng bị suy thoái cần phục hồi, bảo tồn và các mối đe dọa;

- Điều tra, đánh giá trữ lượng và sản lượng lâm sản ngoài gỗ;

- Điều tra, khảo sát các thông tin về sản xuất nông lâm kết hợp và tiêu thụ sản phẩm;

- Rà soát đánh giá kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
2.3. Lập kế hoạch các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất; 

- Xác định khu vực tổ chức sản xuất, kinh doanh rừng (rừng sản xuất);

- Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học;

- Xây dựng kế hoạch phát triển rừng;

- Xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng;

- Xây dựng kế hoạch khai thác lâm sản;

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập;

- Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phù hợp với tiềm năng của khu rừng (kế thừa Đề án Du lịch sinh thái)

- Xây dựng kế hoạch sản xuất lâm, nông kết hợp;

- Xây dựng kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng; 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng;

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững;

- Xác định vùng đệm và kế hoạch ổn định đời sống dân cư sống trong rừng đặc dụng (Kế thừa Dự án phát triển vùng đệm của KBT đã xây dựng)

- Xây dựng kế hoạch khoán bảo vệ và phát triển rừng;

- Xây dựng kế hoạch theo dõi diễn biến rừng;

- Chế biến, thương mại lâm sản: Vị trí nhà xưởng, công nghệ, thiết bị, máy móc, sản phẩm, thị trường tiêu thụ;

- Tổng hợp, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

3. Sản phẩm của phương án quản lý rừng bền vững
3.1. Các báo cáo (10 bộ) 
Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, kèm theo dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
3.2. Hệ thống bản đồ tỷ lệ 1/25.000 (10 bộ) 
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

- Bản đồ hiện trạng rừng Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai năm 2019.
- Bản đồ thể hiện rừng có giá trị bảo tồn cao.
- Bản đồ tác nghiệp lâm sinh phát triển rừng KBT giai đoạn 2021 - 2030.

- Bản đồ tác nghiệp lâm sinh khai thác lâm sản KBT giai đoạn 2021 - 2030.

- Bản đồ quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng của KBT giai đoạn 2021 - 2030.

3.3. Hệ thống các bảng biểu kèm theo báo cáo

Các biểu theo quy định tại Phụ lục VII Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
3.4. 02 đĩa CD lưu trữ toàn bộ sản phẩm của Phương án.

4. Tổng dự toán: 1.853.950.000 đồng (Một tỷ tám trăm năm mươi ba triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng). Trong đó:

	TT
	Hạng mục công việc
	Thành tiền (đồng)

	I
	Xây dựng đề cương, dự toán
	13.932.000

	II
	Xây dựng phương án
	1.771.928.000

	1
	Chi phí nhân công
	1.353.855.000

	2
	Chi phí quản lý chung của bên xây dựng phương án ( 12%)
	143.989.000

	3
	Chi phí vật liệu và dụng cụ sản xuất
	48.800.000

	4
	Chi phí phương tiện đi lại
	64.200.000

	5
	Tổng chi phí xây dựng phương án chưa tính thuế
	1.610.844.000

	III
	Chi phí quản lý của chủ đầu tư
	68.090.000

	
	Tổng dự toán
	1.853.950.000


5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định.

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan xem xét, thông qua hồ sơ Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện: Vĩnh Cửu, Tân Phú; Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Chánh
